
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Bát Đầm, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM DƯỢC TẢN VIÊN SƠN

0110270312

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
(không bao gồm kinh doanh thực phẩm chức năng)

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

4. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu

8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(trừ đấu giá)

8299

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

10. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM DƯỢC 
TẢN VIÊN SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM DUOC TAN VIEN SON GROUP 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM DUOC TAN VIEN SON., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964123289
Email:

Fax:
Website:
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12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất chè 1076

19. Sản xuất cà phê 1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Sản xuất giày, dép 1520

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

26. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

2100

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

32. Đại lý du lịch 7911

33. Điều hành tua du lịch 7912

34. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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3.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 35.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
MẠNH HẢI

Số nhà 37, Xóm 
Bãi, Thôn Úc Lý, 
Xã Thanh Văn, 
Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.800 1.680.000.000 48,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.800 1.680.000.000 48,000

0010790244
01

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc 
Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
Kinh doanh thuốc cổ truyền 

4772

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh vàng; kinh doanh súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; kinh doanh tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN TÌNH

Số 7A, Tổ 6 
Trưng Vương, 
Phường Lê Lợi, 
Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.000 700.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.000 700.000.000 20,000

0010890165
15

3 TRƯƠNG THỊ 
THU HUYỀN

Số nhà 12, Tập 
thể Ô tô vận tải, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.500 350.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.500 350.000.000 10,000

0011830068
64

4 TRẦN VĂN 
KHẮC

Đội 12, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.200 420.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.200 420.000.000 12,000

142119611
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5 TRƯƠNG THỊ 
THÚY 
HƯỜNG

CH2016 –T20, 
SDU Tổ dân phố 
3, Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.500 350.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.500 350.000.000 10,000

0011850362
09

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079024401
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 37, Xóm Bãi, Thôn Úc Lý, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 37, Xóm Bãi, Thôn Úc Lý, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG MẠNH HẢI Nam

24/10/1979 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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